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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 04/2017
I/ Tình hình thị trường tháng 02/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 02 năm 2017 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp giảm. Sản xuất hàng nông lâm ngư nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá do bất ổn chính trị trước thềm bầu cử của nước này vào năm 2019.
Lạm phát trong tháng 02/2017 là 1,09 %, tăng 0,49 % so với tháng 01/2017. 

Đồng Rand giảm giá từ 12,8 Rand/01USD ngày 15/3/2017 thành 13,8 Rand/01 USD ngày 15/4/2017

Thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi trong tháng 02/2017 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Giá lương thực thực phẩm tại Nam Phi trong tháng 02 năm 2017 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết tháng 02/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 11,7 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 13,2 tỷ USD, giảm 3,6%. 
  

2) Chi tiết thị trường:

Tháng 02/2017 so với tháng 02/2017, sản xuất công nghiệp giảm 0,4% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống không tăng, không giảm; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 2,7 %; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 2%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 4,4%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 1,5%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,4%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,9 %; Nhóm hàng điện tử tăng 2,2%. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 5,4%. Nhóm hàng nội thất giảm 4,2 %.

Tháng 02/2017 so với tháng 01/2017 tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 0,8% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 0,9%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 4%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 0,5%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 3,1%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 1,1%; Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 5,3%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 2,6%; Nhóm hàng điện tử tăng 5,1%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 7,2%; Nhóm hàng nội thất giảm 1%.  

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 02/2017 so với tháng 01/2017: sản phẩm khoáng sản giảm 7%; đá quý và kim loại quý giảm 10%; kim loại thường tăng 10%; máy móc và thiết bị điện tử tăng 25%; phương tiện vận tải và thiết bị tăng 79%.
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 02/2017 so với tháng 01/2017: hàng rau củ giảm 25%; sản phẩm hóa chất giảm 10%; nhựa và cao su giảm 22%; kim loại thường giảm 15%; máy móc thiết bị và điện tử giảm 18%. 
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi trong tháng 02/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	3.381.414
	1
	Hàng tươi sống
	7.402.011

	2
	Rau củ quả
	6.471.704
	2
	Rau củ quả
	5.152.847

	3
	Dầu ăn
	
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	889.321
	4
	Thực phẩm chế biến
	963.163

	5
	Khoáng sản
	733.406
	5
	Khoáng sản
	3.153.867

	6
	Hóa chất
	1.718.120
	6
	Hóa chất
	1.127.922

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	1.445.711
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	2.660.255

	8
	Da sống và da thuộc
	1.255.842
	8
	Da sống và da thuộc
	1.407.622

	9
	Sản phẩm gỗ
	165.011
	9
	Sản phẩm gỗ
	424.972

	10
	Giấy và bột giấy
	162.343
	10
	Giấy và bột giấy
	72.797

	11
	Dệt may
	6.924.791
	11
	Dệt may
	121.388

	12
	Giầy dép
	24.034.005
	12
	Giầy dép
	

	13
	Vật liệu xây dựng
	357.844
	13
	Vật liệu xây dựng
	

	14
	Kim loại quý
	240.875
	14
	Kim loại quý
	

	15
	Sắt thép
	1.160.725
	15
	Sắt thép
	9.490.928

	16
	Máy móc thiết bị
	78.332.467
	16
	Máy móc thiết bị
	412.543

	17
	Phương tiện vận tải
	220.070
	17
	Phương tiện vận tải
	10.995

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	987.810
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	78.938

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	3.355.079
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	204

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.021
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	

	22
	Hàng hóa khác
	15.568
	22
	Hàng hóa khác
	

	23
	Thiết bị lẻ
	605.195
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	132.458.320
	
	Tổng cộng:
	32.480.451


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 05/2017:


Cung cầu sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp tăng. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Đồng Rand tiếp tục xuống giá. 

III/ Thông báo:


1/ Tìm người bán:
Công ty Mattress King cần tìm nhà cung cấp đồ nội thất, đệm, ga gối

Thông tin doanh nghiệp:

+ Công ty Mattress King

+ Địa chỉ: 47 Intersite Avenue, Springfield, Durban


+ Điện thoại: 0027 31 465 3235

+ Email: param@mattressking.co.za
3/ Sự kiện thương mại trong tháng 05,06/2017  tại Nam Phi

	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	FOOD & HOSPITALITY AFRICA
	Công nghiệp khách sạn và ăn uống
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	03/05 – 05/05/2017

	2
	IFEA
	Thực phẩm và đồ uống
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	03/05 – 05/05/2017

	3
	MACHINE TOOLS AFRICA
	Dụng cụ máy móc
	Trung tâm Expo Nasrec, Johannesburg
	09/05 – 12/05/2017

	4
	PROFESSIONAL BEAUTY DURBAN
	Mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp
	Trung tâm Hội nghị Greyville, Durban
	10/05 – 11/05/2017

	5
	AFRICAN UTILITY WEEK
	Năng lượng, xử lý nước
	Trung tâm Hội nghị quốc tế Cape Town, Cape Town
	16/05-18/05/2017

	6
	INDABA
	Du lịch
	Durban ICC Arena, Durban
	16/05 – 18/05/2017

	7
	NAMPO HARVEST DAY
	Máy móc nông nghiệp
	NAMPO park, Bothaville
	16/05 – 19/05/2017

	8
	PUMPS, VALVES & PIPES AFRICA
	Máy bơm, ống nước…
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	17/05 – 19/05/2017

	9
	SECUREX SOUTH AFRICA
	Thương mại, thiết bị bảo vệ
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	31/05 – 01/06/2017

	10
	AFRICAN OIL & POWER
	Dầu khí, năng lượng
	Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town, Cape Town
	05/06 – 07/06/2017

	11
	ARICA AUTOMATION FAIR
	Máy móc thiết bị
	Ticketpro Dome, Johannesburg
	06/06 – 08/06/2017

	12
	AFRICA HEALTH
	Thiết bị y tế
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	07/06 – 09/06/2017

	13
	AFRICA’S BIG SEVEN
	Thực phẩm, đồ uống
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	25/06 – 27/06/2017

	14
	SAITEX
	Đa ngành nghề
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	25/06 – 27/06/2017

	15
	FRANCHISE BUSINESS FESTIVAL
	Nhượng quyền thương mại
	Trung tâm Hội nghị và triển lãm Kyalami, Johannesburg
	30/06 – 02/07/2017


VI/ Thông tin chuyên đề:
NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ CỦA NAM PHI
1. Tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Nam Phi

Ngành lâm nghiệp là một trong những ngành sản xuất quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế địa phương tại Nam Phi, đặc biệt là tại các vùng quê, nông thôn, những nơi có ít cơ hội việc làm. Theo số liệu thống kê, ngành lâm nghiệp đóng góp khoảng 01% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nam Phi và tạo công ăn việc làm cho khoảng 165.000 người, trong đó khoảng 56% là các công việc liên quan trực tiếp đến gỗ như khai thác gỗ, xẻ gỗ, các sản phẩm về giấy; số còn lại là các công việc thuộc các ngành công nghiệp liên quan. 
Diện tích rừng của Nam Phi ước tính khoảng 1,3 triệu hecta, chiếm chỉ khoảng 1,1% diện tích đất của nước này, tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Easten Cape, Limpopo và Western Cape. Gỗ chủ yếu ở Nam Phi là gỗ thông và bạch đàn.

Với diện tích trồng rừng còn hạn hẹp, chủng loại gỗ còn nghèo nàn, Nam Phi đang đứng trước những thách thức gia tăng về diện tích trồng rừng và đa dạng hóa các loại gỗ nhằm đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của ngành công nghiệp chế biến gỗ tại nước này nói riêng và thế giới nói chung. Trong khi đó, việc kêu gọi đầu tư cho lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời gian đầu tư dài hạn (trung bình cần 10 năm để chặt cây lấy gỗ); những quy định ngặt nghèo của nước này về môi trường, nguồn nước, trang thiết bị còn chưa hiện đại và thiếu nhân lực lành nghề. Bên cạnh đó, việc chặt phá trái phép và các yếu tố xã hội như tỷ lệ HIV/AIDS cao tại Nam Phi cũng đang là những vấn nạn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành lâm nghiệp nước này.
2. Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Nam Phi
Trong giai đoạn 05 năm gần đây (2012 – 2016), kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ (Mã HS 44) của Nam Phi đạt 400-450 triệu USD, chủ yếu sang Nhật Bản, Botswana, Namibia, Ấn Độ, Mozambique...
Tình hình xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ (Mã HS 44) của Nam Phi 
giai đoạn từ 2012 – 2016

Đơn vị: triệu USD

	Tên nước
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Nhật Bản
	157,5
	144,9
	140,5
	90
	156

	Botswana
	54,9
	50,3
	49,3
	28,3
	48,6

	Namibia
	55
	54
	56,5
	46,9
	47,2

	Ấn Độ
	0,3
	5,2
	25,3
	5
	37,1

	Mozambique
	21
	24,9
	28,5
	26,6
	19,9

	Tổng
	471,2
	451,4
	510,8
	369,7
	473,6


Nguồn: UN comtrade

Trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, trung bình Nam Phi nhập khẩu khoảng 350-400 triệu USD gỗ và sản phẩm từ gỗ (Mã HS 44), chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Swaziland, Brazil, Indonesia...

Tình hình nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ (Mã HS 44) của Nam Phi 
giai đoạn từ 2012 – 2016

Đơn vị: triệu USD

	Tên nước
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Swaziland
	54,2
	58,9
	59,6
	50
	82

	Trung Quốc
	66
	66,5
	65
	62,8
	53,4

	Malaysia
	62,8
	51,7
	47,4
	57,3
	36,2

	Brazil
	34,1
	26
	36
	19
	20,7

	Đức
	17,7
	22,5
	26,6
	20
	20

	Tổng
	400
	393,5
	396,8
	338,2
	345,6


Nguồn: UN comtrade
3. Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Nam Phi

Gỗ cũng là một trong những mặt hàng trao đổi đều đặn giữa Việt Nam và Nam Phi. Trung bình mỗi năm, kim ngạch xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Nam Phi đạt khoảng 3,2 triệu USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 0,8 triệu USD và nhập khẩu khoảng 2,4 triệu USD.
Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ (Mã HS 44) 
của Việt Nam sang Nam Phi giai đoạn 2012 – 2016

Đơn vị: USD

	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Xuất khẩu
	812.469
	805.741
	829.620
	1.050.046
	659.979

	Nhập khẩu
	1.774.367
	2.762.532
	3.289.898
	2.044.763
	2.013.956

	Tổng
	2.586.836
	3.568.273
	4.119.518
	3.094.809
	2.673.935


Nguồn: UN comtrade

Các mặt hàng gỗ chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi là: Tấm gỗ làm lớp mặt (Mã HS 4408); đồ ăn, đồ làm bếp bằng gỗ (Mã HS 4419); Gỗ dán (Mã HS 4412); Gỗ ván sàn (Mã HS 4409); Gỗ khảm và dát (Mã HS 4420)...
Các mặt hàng gỗ chủ yếu Việt Nam nhập khẩu từ Nam Phi là: Gỗ thô (Mã HS 4403); Tấm gỗ làm lớp mặt (Mã HS 4408); Gỗ ván sàn (Mã HS 4409); Thanh gỗ (Mã HS 4407); Ván sợi bằng gỗ (Mã HS 4411)...















